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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 30/2012/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012 

 
LỆNH 

Về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;  

Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; 

Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
 

NAY CÔNG BỐ 
 

Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người 
giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 
họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012./. 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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QUỐC HỘI 
 

Nghị quyết số: 35/2012/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ  

chức vụ do quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 
 

QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 83/2007/QH11; 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11; 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị quyết này quy định việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối 
với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ 
các chức vụ sau đây:  

a) Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;  

b) Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ 
nhiệm Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

c) Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên 
khác của Chính phủ; 

d) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tổng kiểm toán nhà nước. 

3. Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những 
người giữ các chức vụ sau đây:  

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy viên 
thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân;  

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên 
khác của Ủy ban nhân dân. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thăm dò mức độ tín 
nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê 
chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ của cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền. 

2. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm 
hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu 
hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc 
miễn nhiệm, cách chức người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm. 

Điều 3. Mục đích lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín 
nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn 
luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.  

Điều 4. Nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 

1. Bảo đảm quyền của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc 
lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của 
người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. 

2. Công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất 
kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của 
người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. 

3. Đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; bảo 
đảm tiêu chuẩn của người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc 
phê chuẩn; bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh 
đạo của Đảng trong công tác cán bộ. 

Điều 5. Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm  

Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn gồm: 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; 

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lấy phiếu 
tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm  

1. Quốc hội, Hội đồng nhân dân định kỳ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 
những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, 
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bảo đảm đúng đối tượng, nguyên tắc, thời hạn và quy trình theo quy định của Nghị 
quyết này. 

2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham gia lấy 
phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân; cân 
nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện tín nhiệm đối với 
người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.  

3. Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo trung thực kết quả thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và giải trình 
đầy đủ các nội dung mà đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 

4. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
các cấp tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan 
đến người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn  (nếu có) 
gửi đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ 
phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động đến đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 7. Thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm kể 
từ năm thứ hai của nhiệm kỳ; riêng đối với nhiệm kỳ 2011 - 2016 thì việc lấy phiếu 
tín nhiệm lần đầu tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013. 

Điều 8. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội 

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội được quy định như sau: 

1. Người được lấy phiếu tín nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 
này có báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 5 
của Nghị quyết này trong năm trước đó. Báo cáo được gửi đến Ủy ban thường vụ 
Quốc hội chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm 
và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người 
được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(nếu có) đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ 
họp Quốc hội; 

2. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, 
đại biểu Quốc hội có thể gửi văn bản đến người được lấy phiếu tín nhiệm yêu cầu 
làm rõ hơn những nội dung thuộc căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm quy định tại 
Điều 5 của Nghị quyết này. Người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản yêu cầu mà đại biểu đã nêu trước ngày lấy phiếu tín nhiệm; 


